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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
giai đoạn 2026-2031
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026–2031, như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
1.1. Cơ sở chính trị
- Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó để tạo đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, một trong các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là phấn đấu đến năm 2030 thu hút 50 - 55% học sinh trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nêu rõ: “Hoàn thiện cơ chế học phí, tín dụng học sinh sinh viên, học bổng và các chính sách hỗ trợ để bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người dân; có chính sách ưu tiên đối với ngành nghề, lĩnh vực Nhà nước cần khuyến khích và địa bàn khó khăn”.
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân chỉ rõ: “Khẩn trương đưa chương trình đào tạo khởi nghiệp kinh doanh vào các cơ sở giáo dục, đào tạo, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong học sinh, sinh viên.”
- Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 13/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nội dung chính về phát triển giáo dục nghề nghiệp được xác định như sau: “Đến năm 2030 thực hiện sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học theo hướng phù hợp, tinh gọn, bảo đảm 100% cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người trong độ tuổi học sau trung học phổ thông đạt từ 50% trở lên; tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt từ 24% trở lên. Đến năm 2035, phấn đấu phát triển giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc tế ở một số ngành, nghề mũi nhọn như công nghệ ô tô, điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa, năng lượng tái tạo và các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh khác. Đến năm 2045, phát triển hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới ở nhiều ngành nghề mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới”.
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các nghị quyết hằng năm của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đều xác định “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá chiến lược. Trong đó, chú trọng đầu tư phát triển giáo dục đại học, nâng cao chất lượng Trường Đại học Hạ Long; sắp xếp mạng lưới giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh”.  
1.2. Cơ sở pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
- Tại Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15:
“1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:
a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
b) Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
c) Chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”.  
- Tại điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15, HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của địa phương.
- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 123/2025/QH15;
- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15; 
- Luật Giáo dục đại học số 124/2025/QH15; 
- Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (cho phép địa phương ban hành chính sách đặc thù);
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn, thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật).
- Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nêu rõ nhiệm vụ của các địa phương: “…Tham mưu, ban hành các chính sách đặc thù, vượt trội, ưu tiên bố trí ngân sách triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đột phá, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi pháp luật, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển giáo dục và đào tạo”.
- Nghị quyết 105/2026/NQ-CP ngày 9/4/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, trong đó quy định: “Thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học” “Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, gắn với nhu cầu thị trường lao động và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của từng địa phương; đẩy mạnh đào tạo thực hành, liên thông và tự chủ của các cơ sở đào tạo”.
2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Thực trạng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bản tỉnh Quảng Ninh
Số lượng: Tính đến hết năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 26 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm: 06 trường cao đẳng, 01 trường trung cấp, 01 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 02 trường đại học và 16 đơn vị (đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp) tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trong đó có 12 cơ sở công lập, 14 cơ sở ngoài công lập/doanh nghiệp.
Quy mô tuyển sinh, đào tạo: Giai đoạn 2021 - 2025, quy mô tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, bình quân đạt khoảng 38.000 - 40.000 người/năm; riêng năm 2025 tuyển sinh mới khoảng 40.000 người, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp khoảng 7.000 người, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên khoảng 33.000 người. Năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 87,5%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 42,5%.
2.2. Các chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bản tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025.
a) Chính sách của trung ương
- Về chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ người học: thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người học ngành nghề đặc thù; Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số quy định, điều chỉnh lộ trình học phí phù hợp thực tiễn. Đồng thời, thực hiện Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp và Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 về hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số học đại học. Các chính sách này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho nhóm yếu thế, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên: thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để chi trả học phí, sinh hoạt phí trong thời gian học tập; Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 sửa đổi, bổ sung, nâng mức cho vay tối đa phù hợp với thực tế. Chính sách này tạo điều kiện để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo học, hạn chế bỏ học vì lý do kinh tế.
b) Chính sách của tỉnh Quảng Ninh
Giai đoạn 2021-2025, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 quy định chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 (gọi chung là Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND) và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 quy định chính sách thu hút, đào tạo học sinh, sinh viên học tại Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND), gồm những chính sách: Quy định chính sách gồm hỗ trợ người học theo các ngành, nghề thuộc danh mục khuyến khích đào tạo của tỉnh; hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng; đồng thời khuyến khích phân luồng học sinh sau THCS vào giáo dục nghề nghiệp. Chính sách thu hút người học vào Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh; hỗ trợ học phí, chi phí học tập và sinh hoạt đối với một số ngành nghề tỉnh có nhu cầu cao; ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu sử dụng lao động của địa phương, kết quả thực hiện:
* Đối với Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 10/7/2024
- Kết quả giai đoạn 2021-2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh, đào tạo và hỗ trợ cho 28.203 người với tổng kinh phí hỗ trợ 86.670.555 nghìn đồng, cụ thể như sau:
+ Hỗ trợ trình độ cao đẳng cho 1.746 người, chiếm 6,2% số học viên, học sinh, sinh viên được hỗ trợ học nghề, với kinh phí hỗ trợ 26.693.400 nghìn đồng chiếm 30,8% tổng số kinh hỗ trợ học nghề.
+ Hỗ trợ trình độ trung cấp là 849 người, chiếm 2,9% số học sinh, sinh viên được hỗ trợ học nghề, với kinh phí hỗ trợ là 8.301.606 nghìn đồng đạt 9,5% tổng số kinh hỗ trợ học nghề.
+ Hỗ trợ học viên học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên kết hợp học nghề trình độ trung cấp: 25.608 người chiếm 90,8% tổng số người được hỗ trợ, với kinh phí hỗ trợ 51.675.549 nghìn đồng chiếm 59,6 % tổng kinh phí được hỗ trợ. 
- Đối với chính sách hỗ trợ học nghề cho học sinh sau tốt nghiệp THPT tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng đã đạt được một số kết quả tích cực; trong đó một số ngành, nghề thu hút được nhiều học sinh, sinh viên theo học như nghề: Nghề Điều dưỡng 583 người, kinh phí hỗ trợ 11.511.400 nghìn đồng; Nghề Dược 360 người, kinh phí hỗ trợ 7.937.675 nghìn đồng; Công nghệ ô tô (Công nghệ kỹ thuật ô tô) 428 người, kinh phí hỗ trợ 4.216.770 nghìn đồng; Điện công nghiệp 440 người, kinh phí hỗ trợ 3.722.846 nghìn đồng; Kỹ thuật chế biến món ăn 365 người, kinh phí hỗ trợ 4.218.810 nghìn đồng; Hướng dẫn du lịch 184 người, kinh phí hỗ trợ 1.345.940 nghìn đồng…
(Chi tiết kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2025 tại phụ lục 1,2)
* Đối với Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021
- Giai đoạn 2021-2025, chính sách đã hỗ trợ cho 5.267 học sinh, sinh viên, giảng viên với kinh phí 104.868.213 nghìn đồng (đạt 30,2% so với mục tiêu đề ra), cụ thể: Trường Đại học Hạ Long thực hiện hỗ trợ cho 4.626 sinh viên với kinh phí 84.258.515.000 đồng; Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh thực hiện hỗ trợ cho 50 sinh viên bằng với kinh phí 1.842.520 nghìn đồng; Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh thực hiện hỗ trợ cho 591 học sinh, sinh viên, giảng viên với kinh phí 18.767.178 nghìn đồng (Chi tiết kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2025 tại phụ lục 3).
+ Hiệu quả sau đào tạo cho thấy, hầu hết học viên, sinh viên thuộc diện thụ hưởng chính sách sau tốt nghiệp đều tìm được việc làm và tham gia ngay vào thị trường lao động. Trong đó một số ngành nghề kỹ thuật có tỷ lệ việc làm đúng chuyên ngành đào tạo rất cao như Hàn, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp với mức thu nhập khá ổn định. 
+ Chính sách đã góp phần hỗ trợ người học giảm bớt khó khăn trong quá trình học tập, khuyến khích sinh viên nỗ lực phấn đấu trong tuyển sinh, học tập và rèn luyện; đồng thời thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ đã hướng đến đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân được hỗ trợ học nghề là 125 người với kinh phí hỗ trợ là 3.979.540 nghìn đồng.
Tuy nhiên, các chính sách nêu trên chỉ được thực hiện đến hết giai đoạn 2021–2025; đối với học sinh, sinh viên tuyển sinh trước ngày 31/12/2025 thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ cho đến khi kết thúc khóa học theo quy định. 
Mặt khác, một số chính sách quy định tại Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND trong quá trình triển khai chưa thực sự hiệu quả, còn bộc lộ nhiều bất cập. Cụ thể, các chính sách như thưởng đầu vào, hỗ trợ mua đồ dùng học tập, thưởng trong quá trình học tập và rèn luyện… qua thực tiễn cho thấy mức hỗ trợ còn thấp, đối tượng thụ hưởng phân tán, chưa tạo được tác động rõ nét trong việc thu hút và duy trì người học; đồng thời phát sinh thủ tục trong tổ chức thực hiện, làm giảm hiệu quả chính sách.
2.3. Thực trạng học sinh tốt nghiệp THPT giai đoạn từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2024 - 2025 tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sở GDNN, GDĐH trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, học sinh thường trú tại tỉnh Quảng Ninh sau khi tốt nghiệp THPT lựa chọn theo các hình thức sau: 
- Học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng tại các trường trung cấp, cao đẳng.
- Học tiếp lên trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học.
- Đối tượng khác: Tham gia học nghề ngắn hạn, tham gia vào thị trường lao động hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác của công dân.
Giai đoạn từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2024 - 2025, trên địa bàn tỉnh có tổng số khoảng 79.500 học sinh tốt nghiệp THPT; có khoảng 15.900 học sinh vào học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tại các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, chiếm tỷ lệ 20,0% cả giai đoạn; trong đó năm học 2021 - 2022 là 17,5%, đến năm học 2025 - 2026 nâng lên 24,0%[footnoteRef:1]. [1:  Số học sinh tốt nghiệp THPT tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tính theo giai đoạn từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026.] 

Từ kết quả trên cho thấy, số học sinh tốt nghiệp THPT tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng vẫn còn hạn chế, chưa đảm bảo mục tiêu theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đó là: “Đến năm 2025 thu hút 40 - 45% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng”. Thực tế giai đoạn năm học 2020 - 2021 đến năm học 2024 - 2025, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT vào học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng của tỉnh mới đạt bình quân 20,0%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra; năm học 2021 - 2022 chỉ đạt 17,5%, đến năm học 2025 - 2026 ước đạt 24,0%, tăng 6,5 % so với năm học 2021 - 2022 nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu[footnoteRef:2]. Điều này cho thấy công tác phân luồng sau trung học phổ thông tuy đã có chuyển biến nhưng chưa thực sự bền vững, sức hút của giáo dục nghề nghiệp đối với học sinh và phụ huynh còn hạn chế, cần tiếp tục có giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. [2:  Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch triển khai của tỉnh Quảng Ninh đã đề ra mục tiêu: đến năm 2030 phấn đấu có khoảng 45 - 50% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia học nghề ở trình độ trung cấp, cao đẳng.
] 

2.4. Thực trạng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân đang thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tham có nguyện vọng tham gia học nghề  tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
- Hằng năm, Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Chỉ tiêu nhập ngũ trong giai đoạn 2021 - 2025 đối với tỉnh Quảng Ninh bình quân mỗi năm khoảng 2.065 công dân thực hiện Nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Theo thống kê, trình độ văn hóa công dân khi nhập ngũ: trình độ trung học cơ sở chiếm 11,79%, trình độ trung học phổ thông chiếm 86,21%; có 9,5% số công dân nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Theo đó, căn cứ vào nhu cầu biên chế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an luôn duy trì một tỷ lệ nhất định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp (giai đoạn 2021-2025 là 7,51%) nhằm bổ sung cho lực lượng thường trực. Do đó, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nhu cầu đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm nhằm đảm bảo cho quân nhân xuất ngũ có tay nghề và việc làm ổn định cuộc sống cũng như góp phần vào xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và của tỉnh Quảng Ninh.
Theo kết quả thống kê, nhu cầu học nghề của quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân giai đoạn 2025-2030 là 5.780 người, trong đó: trình độ sơ cấp là 4.125 người, trình độ trung cấp là 1.185 người, trình độ cao đẳng là 470 người. năm 2026 là 1.282 người; nhu cầu học theo nghề cụ thể như sau:
- Đối với trình độ sơ cấp, một số nghề có nhu cầu có nhu cầu cao như: Nghề lái xe ô tô hạng B2, C; Nghề sửa chữa ô tô, công nghệ ô tô; Nghề vận hành máy xúc, gạt; Nghề điện dân dụng, điện công nghiệp; Nghề kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò.
- Đối với trình độ trung cấp, một số nghề có nhu cầu có nhu cầu cao như: Nghề điện dân dụng, điện công nghiệp; Nghề sửa chữa ô tô, công nghệ ô tô; Nghề Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống; Nghề Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành; Nghề Y học cổ truyền.
- Đối với trình độ cao đẳng, một số nghề có nhu cầu có nhu cầu cao như: Nghề sửa chữa ô tô, công nghệ ô tô; Nghề điện dân dụng, điện công nghiệp; Nghề cơ điện hầm lò; Nghề nông, lâm nghiệp; Nghề Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành.
2.5. Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ninh
Trong giai đoạn tới, tỉnh Quảng Ninh định hướng phát triển nhanh, bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; năng lượng sạch; logistics, cảng biển và dịch vụ vận tải; du lịch chất lượng cao; thương mại, dịch vụ hiện đại; nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng, đô thị thông minh; kinh tế số, công nghệ thông tin và y tế, giáo dục chất lượng cao. Đồng thời tiếp tục duy trì các ngành công nghiệp nền tảng như khai khoáng theo hướng hiện đại, an toàn, giảm dần lao động giản đơn.
Theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tổng hợp đề xuất từ các sở, ngành, địa phương, dự báo đến năm 2030, Quảng Ninh cần khoảng 874.000 lao động để đáp ứng yêu cầu phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm dịch vụ, du lịch và đô thị trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 90%, trong đó đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 48%; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp còn khoảng 16,62%, khu vực công nghiệp - xây dựng khoảng 27,68%, khu vực dịch vụ chiếm khoảng 55,7%. Đồng thời, tiếp tục nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, tăng quy mô lao động trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học trở lên, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới (Chi tiết nhu cầu nhân lực tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2031 tại phụ lục 4)
Vì vậy, việc xây dựng và trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026–2031 thay thế Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND là cần thiết và phù hợp, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026–2031, định hướng đến năm 2045.
Căn cứ thẩm quyền của HĐND tỉnh quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2031, trình tại Kỳ họp thường lệ giữa  năm 2026 của HĐND tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành văn bản
- Việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026 - 2031 nhằm kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, nhất là mục tiêu theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng các nghị quyết, đề án của tỉnh về phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Thu hút người học tham gia giáo dục nghề nghiệp, nhất là học sinh sau THCS, THPT; thúc đẩy phân luồng, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; đồng thời tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, nhân lực chất lượng cao và ưu tiên các ngành nghề trọng điểm, ngành nghề mới.
- Tăng cường gắn kết đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế; nâng cao chất lượng đào tạo, khả năng có việc làm sau tốt nghiệp; góp phần nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững của tỉnh.
- Khuyến khích, hỗ trợ về tài chính đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, quân nhân xuất ngũ theo học các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ, chế biến, chế tạo, logictics, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch,… phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động và các ngành nghề có nhu cầu; để tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Làm căn cứ pháp lý để các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh triển khai thống nhất, minh bạch, đồng bộ chính sách bảo đảm quyền lợi của người học và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Quảng Ninh.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
- Việc xây dựng Nghị quyết bảo đảm tính hợp pháp, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
- Trình tự, thủ tục xây dựng Nghị quyết phải đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Chính sách có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên ngành, nghề mũi nhọn của tỉnhChính sách được xây dựng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hỗ trợ người học đối với các ngành, nghề mũi nhọn, lĩnh vực tỉnh có nhu cầu nhân lực cao, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh giai đoạn 2026–2031. Ưu tiên các nhóm ngành, nghề phục vụ trực tiếp cho các trụ cột tăng trưởng của tỉnh như: du lịch, dịch vụ chất lượng cao; logistics và kinh tế cảng biển; công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; y tế, chăm sóc sức khỏe; xây dựng, hạ tầng kỹ thuật; ngôn ngữ phục vụ hội nhập quốc tế.
- Xây dựng chính sách hỗ trợ để khuyến khích, giảm bớt khó khăn về tài chính, tạo cơ hội, điều kiện cho người học được đào tạo nghề nghiệp trước khi tham gia vào thị trường lao động trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm tính công khai, minh bạch và có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Cụ thể:
1. Việc lập danh mục và áp dụng trình tự, thủ tục trong xây dựng, ban hành Nghị quyết
Trên cơ sở các Tờ trình của UBND tỉnh: ……
Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận: ……..
2. Việc soạn thảo, thẩm định và xem xét, quyết định trình dự thảo Nghị quyết
Căn cứ các quy định pháp luật, chỉ đạo của UBND tỉnh[footnoteRef:3], Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện quy trình soạn thảo Nghị quyết; gửi hồ sơ đề nghị thẩm định đến Sở Tư pháp (Công văn số …/SGDĐT-TCHC ngày …/…/2026). [3:  
] 

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số …/BC-STP ngày …/…./2026  của Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, trình UBND tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh thông qua tại Tờ trình số …/TTr-SGDĐT ngày …/6/2026.
Để đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; điểm c khoản 1 Điều 1 và khoản 4 Điều 2 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ninh, khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 1839-QĐ/TU ngày 19/3/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh việc đăng ký trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết nêu trên tại Công văn số …/UBND-TH ngày …/…/2026. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương tại Thông báo số …-TB/ĐU ngày …/…/2026.
Sau khi hoàn thiện, dự thảo Nghị quyết được UBND tỉnh thông qua theo Quy chế làm việc. UBND tỉnh đã có Công văn số .../UBND-VHXH ngày .../6/2026 đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 11-QC/TU ngày 12/5/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh). Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Báo cáo số …BC/ĐU ngày …/…/2026. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương trình Nghị quyết tại Thông báo số …TB/TU ngày …/…/2026, giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh căn cứ quy định của pháp luật để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2031.
1.2. Đối tượng áp dụng
a) Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông đang thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh học hệ chính quy trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
b) Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học trung học phổ thông đang thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh học hệ chính quy trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thuộc danh mục ngành, nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh (Danh mục chi tiết kèm theo); 
c) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.
2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết gồm 06 Điều, cụ thể như sau:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
- Điều 2. Nguyên tắc và thời gian hỗ trợ.
- Điều 3. Nội dung hỗ trợ
- Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện.
- Điều 5. Điều khoản thi hành.
- Điều 6. Tổ chức thực hiện.
3. Nội dung cơ bản
3.1. Hỗ trợ học phí
a) Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông đang thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh học hệ chính quy trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được hỗ trợ 70% mức thu học phí người học phải nộp tại cơ sở đào tạo theo quy định.
- Dự kiến số đối tượng thụ hưởng: 2.800 HSSV
- Kinh phí tạm tính: 13,8 tỷ đồng/năm học.
* Cơ sở đề xuất: 
Chính sách này kế thừa và mở rộng đối tượng thụ hưởng so với Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND, bổ sung nhóm học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông đang thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh học trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ chủ trương của Đảng và định hướng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ninh, trong đó xác định nhiệm vụ đẩy mạnh phân luồng sau trung học phổ thông, phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thị trường lao động; đồng thời căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với người học.
Thực tiễn cho thấy tỷ lệ học sinh sau trung học phổ thông tham gia học nghề còn thấp, một phần do áp lực chi phí học tập; trong khi nhu cầu lao động kỹ thuật, lao động có tay nghề trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Việc hỗ trợ học phí nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người học, tạo động lực lựa chọn giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ.
Mức hỗ trợ 70% học phí được đề xuất bảo đảm phù hợp với mặt bằng chính sách hiện hành, có tính khuyến khích đủ mạnh để thu hút người học vào giáo dục nghề nghiệp, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng cân đối ngân sách địa phương. Chính sách này được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các quy định của Trung ương về miễn, giảm học phí đối với người học trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trong đó Nhà nước đã thực hiện miễn 70% học phí đối với người học trình độ trung cấp, cao đẳng theo học các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc thù khó tuyển sinh theo danh mục do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Do đó, việc tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ 70% học phí đối với diện đối tượng nêu trên là cần thiết, góp phần bổ sung, hoàn thiện chính sách của Trung ương, mở rộng phạm vi hỗ trợ, thúc đẩy phân luồng học sinh sau trung học phổ thông vào học nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
b) Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đang thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh học hệ chính quy trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thuộc danh mục ngành, nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh (Danh mục chi tiết kèm theo) được hỗ trợ 100% mức thu học phí người học phải nộp tại cơ sở đào tạo theo quy định.
- Dự kiến số đối tượng thụ hưởng: 12.800, bình quân 2.130 người/năm
- Kinh phí tạm tính: 14,6 tỷ đồng/năm học.
* Cơ sở đề xuất:
Chính sách này kế thừa Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND, trên cơ sở tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã được áp dụng ổn định, phù hợp với thực tiễn của tỉnh; đồng thời rà soát, cập nhật và mở rộng danh mục ngành, nghề khuyến khích đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026–2031, phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhu cầu thị trường lao động của tỉnh.
Căn cứ chủ trương của Đảng và định hướng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh, trong đó ưu tiên đào tạo nhân lực cho các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, du lịch, dịch vụ, logistics, kinh tế số; đồng thời căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.
Thực tiễn cho thấy một số ngành, nghề trọng điểm của tỉnh còn khó tuyển sinh, trong khi nhu cầu nhân lực có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngày càng tăng. Việc hỗ trợ 100% học phí đối với các ngành, nghề khuyến khích đào tạo là giải pháp đột phá nhằm thu hút người học, góp phần định hướng lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh. Chính sách này đồng thời bổ sung, hoàn thiện chính sách của Trung ương (hiện mới tập trung hỗ trợ đối với một số ngành, nghề đặc thù như nặng nhọc, độc hại), qua đó mở rộng phạm vi hỗ trợ sang các ngành, nghề trọng điểm của địa phương. Mức hỗ trợ 100% học phí bảo đảm tính hấp dẫn, tạo động lực mạnh để thu hút người học.
3.2. Hỗ trợ tiền ăn 
Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân đang thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh học hệ chính quy trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được hỗ trợ tiền ăn bằng 930.000 đồng/người/tháng; 
- Dự kiến số đối tượng thụ hưởng: 1.700, bình quân 282 người/năm
- Kinh phí tạm tính: 2,6 tỷ đồng/năm học.
* Cơ sở đề xuất:
Chính sách này kế thừa Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, định hướng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ninh và Đề án phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng lao động, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Việc đề xuất chính sách cũng căn cứ các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và cơ chế hỗ trợ người học từ ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực tiễn cho thấy số lượng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ hàng năm lớn, có nhu cầu học nghề, học tiếp để ổn định việc làm nhưng còn gặp khó khăn về điều kiện kinh tế trong bối cảnh chi phí sinh hoạt trên địa bàn tỉnh ở mức cao. Đồng thời, tham khảo kinh nghiệm một số địa phương đã triển khai hỗ trợ theo tháng cho người học nghề cho thấy việc hỗ trợ tiền ăn là cần thiết và khả thi.
Mức hỗ trợ 930.000 đồng/người/tháng được xác định bảo đảm phù hợp với mặt bằng chung, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người học, góp phần tạo điều kiện duy trì học tập, đồng thời vẫn phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương.
3.3. Hỗ trợ chỗ ở
Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân đang thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh học hệ chính quy trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được bố trí chỗ ở miễn phí tại kí túc xá của nhà trường nếu có nhà ở xa trường khoảng cách từ 15km trở lên, trường hợp nhà trường không bố trí được chỗ ở thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở bằng 500.000 đồng/người/tháng.
- Dự kiến số đối tượng thụ hưởng: 1.700, bình quân 282 người/năm
- Kinh phí tạm tính: 0,7 tỷ đồng/năm học.
* Cơ sở đề xuất:
Chính sách hỗ trợ chỗ ở kế thừa quy định tại Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND, đồng thời điều chỉnh mức hỗ trợ tiền thuê nhà từ 300.000 đồng/người/tháng lên 500.000 đồng/người/tháng. Việc điều chỉnh xuất phát từ chủ trương phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, trong đó chú trọng hỗ trợ người học thuộc lực lượng hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống; đồng thời phù hợp với quy định của pháp luật về giáo dục và chính sách an sinh xã hội.
Thực tiễn cho thấy giá thuê nhà trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch có xu hướng tăng, mức hỗ trợ hiện hành không còn phù hợp, chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu về chỗ ở của người học. Trong khi đó, nhiều cơ sở đào tạo chưa đủ điều kiện bố trí ký túc xá cho toàn bộ người học có nhu cầu.
Do vậy, việc nâng mức hỗ trợ nhằm bảo đảm người học có điều kiện ổn định chỗ ở, yên tâm học tập, góp phần thu hút người học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng cân đối ngân sách và phù hợp với điều kiện thực tiễn.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Dự kiến kinh phí
Từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo dự toán hằng năm theo phân cấp hiện hành. Kinh phí thực hiện ước trên 31,7 tỷ đồng/năm học, hỗ trợ cho trên 15.600 lượt học sinh, sinh viên/năm học. Dự kiến kinh phí chi tiết gửi kèm Tờ trình này.
2. Thời gian trình thông qua Nghị quyết: 
Tại Kỳ họp thứ … (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026–2031, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
[bookmark: _Hlk228884409](Gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết; (2) Tổng kết việc thi hành các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ, thu hút và đào tạo học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021–2025 (Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021); (3) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo nghị quyết;(4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý; (5) Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Sở Tư pháp; (6) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định)./.
	Nơi nhận:
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- Lưu: ..       
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Phụ lục 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
HỖ TRỢ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC NGHỀ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ  310/2020/NQ-HĐND 
(Số liệu tính đến ngày 31/12/2025)
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SGDĐT ngày    tháng 4 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	STT
	Ngành/nghề
	Số HSSV/Kinh phí

	
	
	Trình độ Cao đẳng
	Trình độ Trung cấp

	
	
	Số người
	Kinh phí
	Số người
	Kinh phí

	1
	Công nghệ ô tô (Công nghệ kỹ thuật ô tô)
	296
	2.604.550
	132
	1.612.220

	2
	Hàn (Công nghệ Hàn; Cốt thép – Hàn)
	
	
	11
	98.340

	3
	Điện công nghiệp
	286
	2.520.950
	154
	1.201.896

	4
	Điện tử công nghiệp
	
	
	9
	80.460

	5
	Cắt gọt kim loại (Công nghệ kỹ thuật cơ 
khí;Cơ khí chế tạo)
	12
	96.000
	6
	53.640

	6
	Điều khiển phương tiện thủy nội địa
	
	
	
	

	7
	Kỹ thuật xây dựng;
	10
	160.000
	
	

	8
	Kỹ thuật chế biến món ăn
	
	
	365
	4.218.810

	9
	Hướng dẫn du lịch
	46
	650.900
	138
	695.040

	10
	Quản trị khách sạn
	72
	550.800
	2
	40.400

	11
	Nghiệp vụ lưu trú 
(Quản trị buồng phòng)
	
	
	
	

	12
	Du lịch lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)
	42
	346.200
	
	

	13
	Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn (Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống)
	39
	314.925
	32
	300.800

	14
	Điều dưỡng
	583
	11.511.400
	
	

	15
	Dược
	360
	7.937.675
	
	

	
	Tổng cộng:
	1.746
	26.693.400
	849
	8.301.606



Phụ lục 2
Kết quả thực hiện 
hỗ trợ học phí học văn hoá THPT cho học viên (kết hợp học nghề) tại các Trung tâm GDNN-GDTX
theo Nghị quyết số  310/2020/NQ-HĐND
(Số liệu tính đến ngày 31/12/2025)
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SGDĐT ngày    tháng 4 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	STT
	Lớp
	Tổng số HV/Kinh phí
	Số HV có việc làm sau tốt nghiệp
	Số HSSV
 không có việc làm 
sau tốt nghiệp

	
	
	
	Số người làm việc trong tỉnh
	Số có việc làm đúng ngành đào tạo
	Số có việc làm khác ngành đào tạo
	

	
	
	Số người
	Kinh phí (1.000 đồng)
	
	Số người
	Thu nhập bình quân người/tháng
	Số người
	Thu nhập bình quân người/tháng
	

	A
	Năm 2021
	5.565
	11.464.760
	2.542
	2.226
	4,5 - 8tr
	240
	4,5 - 7tr
	1.986

	
	Lớp 10,11,12
	5.565
	11.464.760
	
	
	
	
	
	

	B
	Năm 2022
	5.068
	14.040.946
	2.040
	1.815
	4,5 - 8tr
	319
	4,5 - 7tr
	2.934

	
	Lớp 10,11,12
	5.068
	14.040.946
	
	
	
	
	
	

	C
	Năm 2023
	5.878
	13.468.464
	2.206
	1.948
	4,5 - 8tr
	319
	4,5 - 7tr
	3.611

	
	Lớp 10,11,12
	5.878
	13.468.464
	
	
	
	
	
	

	D
	Năm 2024
	5.250
	10.789.075
	2.363
	1.862
	4,5 - 8tr
	382
	4,5 - 7tr
	3.006

	
	Lớp 10,11,12
	5.250
	10.789.075
	
	
	
	
	
	

	E
	Năm 2025
	3.847
	1.912.305
	1.924
	1.745
	4,5 - 8tr
	321
	4,5 - 7tr
	1.781

	
	Lớp 10,11,12
	3.847
	1.912.305
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	25.608
	51.675.549
	11.075
	9.596
	
	1.581
	
	13.318





Phụ lục 3
BẢNG TỔNG HỢP
Kết quả thực hiện chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND cập nhập đến ngày 31/12/2025
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SGDĐT ngày    tháng 4 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	STT
	Nội dung chi
	Số HSSV được hỗ trợ  
(lượt người)
	Số kinh phí hằng năm
(đồng)

	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Ngôn ngữ Hàn Quốc
	 
	 
	 
	 
	 
	848.340.000 
	1.302.870.000 
	2.103.200.000 
	2.940.620.000 
	2.847.662.500 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	2 
	49 
	86 
	99 
	109 
	2.340.000 
	266.370.000 
	508.950.000 
	695.370.000 
	919.662.500 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền ở KTX
	0 
	51 
	89 
	72 
	61 
	 
	 
	 
	0 
	 
	

	3 
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	0 
	51 
	80 
	90 
	100 
	 
	60.000.000 
	90.750.000 
	108.750.000 
	118.500.000 
	

	4 
	Hỗ trợ tiền ăn
	7 
	14 
	15 
	23 
	26 
	21.000.000 
	63.000.000 
	87.000.000 
	108.000.000 
	117.000.000 
	

	5 
	Thưởng điểm tuyển sinh
	51 
	39 
	24 
	42 
	19 
	825.000.000 
	610.000.000 
	375.000.000 
	670.000.000 
	295.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 21,0-24,0
	39 
	34 
	21 
	34 
	17 
	585.000.000 
	510.000.000 
	315.000.000 
	510.000.000 
	255.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 24,0-27,0
	12 
	5 
	3 
	8 
	2 
	240.000.000 
	100.000.000 
	60.000.000 
	160.000.000 
	40.000.000 
	

	6 
	Thưởng học tập và rèn luyện
	0 
	31 
	105 
	114 
	124 
	0 
	303.500.000 
	1.041.500.000 
	1.358.500.000 
	1.397.500.000 
	

	
	Đạt loại giỏi
	 
	30 
	87 
	95 
	111 
	 
	292.500.000 
	832.500.000 
	1.072.500.000 
	1.177.500.000 
	

	
	Đạt loại xuất sắc
	 
	1 
	18 
	19 
	13 
	 
	11.000.000 
	209.000.000 
	286.000.000 
	220.000.000 
	

	II
	Ngôn ngữ Nhật
	 
	 
	 
	 
	 
	422.240.000 
	717.500.000 
	810.100.000 
	955.875.000 
	995.562.500 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	3 
	34 
	44 
	35 
	34 
	6.240.000 
	175.500.000 
	269.100.000 
	258.375.000 
	298.312.500 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền thuê nhà ở
	0 
	17 
	25 
	12 
	2 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	

	3 
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	0 
	34 
	40 
	31 
	31 
	0 
	48.000.000 
	46.500.000 
	40.500.000 
	38.250.000 
	

	4 
	Hỗ trợ tiền ăn
	8 
	10 
	9 
	10 
	12 
	21.000.000 
	42.000.000 
	51.000.000 
	51.000.000 
	54.000.000 
	

	5 
	Thưởng điểm tuyển sinh
	21 
	14 
	6 
	6 
	7 
	395.000.000 
	220.000.000 
	110.000.000 
	155.000.000 
	45.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 21,0-24,0
	16 
	12 
	2 
	9 
	3 
	255.000.000 
	180.000.000 
	30.000.000 
	135.000.000 
	45.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 24,0-27,0
	5 
	2 
	4 
	1 
	0 
	140.000.000 
	40.000.000 
	80.000.000 
	20.000.000 
	0 
	

	6 
	Thưởng học tập và rèn luyện
	0 
	23 
	33 
	33 
	44 
	0 
	232.000.000 
	333.500.000 
	451.000.000 
	560.000.000 
	

	
	Đạt loại giỏi
	 
	21 
	32 
	32 
	39 
	 
	210.000.000 
	322.500.000 
	330.000.000 
	450.000.000 
	

	
	Đạt loại xuất sắc
	 
	2 
	1 
	1 
	5 
	 
	22.000.000 
	11.000.000 
	121.000.000 
	110.000.000 
	

	III
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	 
	 
	 
	 
	 
	2.659.250.000 
	3.885.670.000 
	5.141.200.000 
	7.903.687.500 
	8.239.925.000 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	25 
	174 
	236 
	297 
	371 
	29.250.000 
	937.170.000 
	1.503.450.000 
	2.108.437.500 
	3.245.425.000 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền thuê nhà ở
	7 
	111 
	141 
	140 
	108 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3 
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	0 
	152 
	95 
	234 
	286 
	0 
	177.000.000 
	219.750.000 
	267.750.000 
	333.000.000 
	

	4 
	Hỗ trợ tiền ăn
	40 
	67 
	112 
	160 
	179 
	120.000.000 
	291.000.000 
	516.000.000 
	708.000.000 
	822.000.000 
	

	5 
	Thưởng điểm tuyển sinh
	153 
	115 
	101 
	170 
	52 
	2.510.000.000 
	1.780.000.000 
	1.570.000.000 
	2.845.000.000 
	925.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 21,0-24,0
	110 
	104 
	90 
	113 
	25 
	1.650.000.000 
	1.560.000.000 
	1.350.000.000 
	1.695.000.000 
	375.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 24,0-27,0
	43 
	11 
	11 
	56 
	26 
	860.000.000 
	220.000.000 
	220.000.000 
	1.120.000.000 
	520.000.000 
	

	
	 Điểm trúng tuyển từ 27,0 trở lên
	 
	 
	 
	1 
	1 
	 
	 
	 
	30.000.000 
	30.000.000 
	

	6 
	Thưởng học tập và rèn luyện
	0 
	63 
	113 
	182 
	374 
	0 
	700.500.000 
	1.332.000.000 
	1.824.500.000 
	2.899.500.000 
	

	
	Đạt loại giỏi
	 
	60 
	111 
	165 
	243 
	 
	667.500.000 
	1.310.000.000 
	1.582.500.000 
	2.602.500.000 
	

	
	Đạt loại xuất sắc
	 
	3 
	2 
	17 
	24 
	 
	33.000.000 
	22.000.000 
	242.000.000 
	297.000.000 
	

	7 
	Thưởng làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	9 
	1 
	 
	 
	 
	150.000.000 
	15.000.000 
	

	
	Tốt nghiệp loại giỏi
	 
	 
	 
	8 
	1 
	 
	 
	 
	120.000.000 
	15.000.000 
	

	
	Tốt nghiệp loại xuất sắc
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	30.000.000 
	 
	

	IV
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
	 
	 
	 
	 
	 
	862.972.500 
	2.866.000.000 
	3.206.512.500 
	4.553.225.000 
	6.641.825.000 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	11 
	175 
	213 
	223 
	220 
	21.972.500 
	1.122.000.000 
	1.456.262.500 
	1.718.475.000 
	2.314.575.000 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền thuê nhà ở
	3 
	132 
	102 
	90 
	47 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	

	3 
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	0 
	166 
	190 
	198 
	219 
	0 
	178.500.000 
	201.750.000 
	216.750.000 
	243.750.000 
	

	4 
	Hỗ trợ tiền ăn
	32 
	53 
	53 
	64 
	67 
	96.000.000 
	234.000.000 
	183.000.000 
	288.000.000 
	330.000.000 
	

	5 
	Thưởng điểm tuyển sinh
	47 
	27 
	27 
	32 
	146 
	745.000.000 
	425.000.000 
	415.000.000 
	490.000.000 
	2.430.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 21,0-24,0
	39 
	23 
	25 
	30 
	100 
	585.000.000 
	345.000.000 
	375.000.000 
	450.000.000 
	1.500.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 24,0-27,0
	8 
	4 
	2 
	2 
	45 
	160.000.000 
	80.000.000 
	40.000.000 
	40.000.000 
	900.000.000 
	

	
	 Điểm trúng tuyển từ 27,0 trở lên
	 
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	30.000.000 
	

	6 
	Thưởng học tập và rèn luyện
	0 
	86 
	101 
	188 
	144 
	0 
	906.500.000 
	950.500.000 
	1.765.000.000 
	1.263.500.000 
	

	
	Đạt loại giỏi
	 
	83 
	93 
	168 
	128 
	 
	862.500.000 
	862.500.000 
	1.545.000.000 
	1.087.500.000 
	

	
	Đạt loại xuất sắc
	 
	3 
	8 
	20 
	16 
	 
	44.000.000 
	88.000.000 
	220.000.000 
	176.000.000 
	

	7 
	Thưởng làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	5 
	3 
	 
	 
	 
	75.000.000 
	60.000.000 
	

	
	Tốt nghiệp loại giỏi
	 
	 
	 
	5 
	2 
	 
	 
	 
	75.000.000 
	30.000.000 
	

	
	Tốt nghiệp loại xuất sắc
	 
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	30.000.000 
	

	V
	Quản trị khách sạn
	 
	 
	 
	 
	 
	989.077.500 
	2.980.662.500 
	3.024.937.500 
	4.000.400.000 
	3.520.125.000 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	2 
	170 
	175 
	184 
	171 
	6.077.500 
	1.166.412.500 
	1.227.187.500 
	1.395.900.000 
	1.603.375.000 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền thuê nhà ở
	0 
	123 
	78 
	82 
	28 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	

	3 
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	0 
	167 
	171 
	179 
	167 
	0 
	188.250.000 
	194.250.000 
	196.500.000 
	186.750.000 
	

	4 
	Hỗ trợ tiền ăn
	26 
	27 
	29 
	36 
	35 
	78.000.000 
	123.000.000 
	90.000.000 
	162.000.000 
	159.000.000 
	

	5 
	Thưởng điểm tuyển sinh
	55 
	22 
	16 
	11 
	37 
	905.000.000 
	330.000.000 
	255.000.000 
	380.000.000 
	555.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 21,0-24,0
	39 
	22 
	13 
	20 
	37 
	585.000.000 
	330.000.000 
	195.000.000 
	300.000.000 
	555.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 24,0-27,0
	16 
	 
	3 
	4 
	 
	320.000.000 
	0 
	60.000.000 
	80.000.000 
	0 
	

	6 
	Thưởng học tập và rèn luyện
	0 
	123 
	122 
	182 
	102 
	0 
	1.173.000.000 
	1.258.500.000 
	1.821.000.000 
	1.001.000.000 
	

	
	Đạt loại giỏi
	 
	120 
	117 
	161 
	86 
	 
	1.140.000.000 
	1.192.500.000 
	1.590.000.000 
	825.000.000 
	

	
	Đạt loại xuất sắc
	 
	3 
	5 
	21 
	16 
	 
	33.000.000 
	66.000.000 
	231.000.000 
	176.000.000 
	

	7 
	Thưởng làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	3 
	1 
	 
	 
	 
	45.000.000 
	15.000.000 
	

	
	Tốt nghiệp loại giỏi
	 
	 
	 
	3 
	1 
	 
	 
	 
	45.000.000 
	15.000.000 
	

	VI
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	 
	 
	 
	 
	 
	491.805.000 
	1.525.840.000 
	1.329.187.500 
	2.057.887.500 
	2.586.105.000 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	2 
	59 
	96 
	102 
	170 
	2.805.000 
	387.090.000 
	572.687.500 
	781.137.500 
	1.062.355.000 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền thuê nhà ở
	2 
	36 
	30 
	14 
	22 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	

	3 
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	0 
	56 
	88 
	90 
	141 
	0 
	60.750.000 
	81.000.000 
	95.250.000 
	105.750.000 
	

	4 
	Hỗ trợ tiền ăn
	8 
	13 
	19 
	22 
	45 
	24.000.000 
	60.000.000 
	75.000.000 
	111.000.000 
	135.000.000 
	

	5 
	Thưởng điểm tuyển sinh
	30 
	33 
	23 
	26 
	59 
	465.000.000 
	520.000.000 
	365.000.000 
	625.000.000 
	980.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 21,0-24,0
	27 
	28 
	19 
	19 
	42 
	405.000.000 
	420.000.000 
	285.000.000 
	285.000.000 
	630.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 24,0-27,0
	3 
	5 
	4 
	11 
	16 
	60.000.000 
	100.000.000 
	80.000.000 
	220.000.000 
	320.000.000 
	

	
	 Điểm trúng tuyển từ 27,0 trở lên
	 
	 
	 
	4 
	1 
	 
	 
	 
	120.000.000 
	30.000.000 
	

	6 
	Thưởng học tập và rèn luyện
	0 
	58 
	28 
	42 
	33 
	0 
	498.000.000 
	235.500.000 
	400.500.000 
	288.000.000 
	

	
	Đạt loại giỏi
	 
	55 
	25 
	39 
	30 
	 
	465.000.000 
	202.500.000 
	367.500.000 
	255.000.000 
	

	
	Đạt loại xuất sắc
	 
	3 
	3 
	3 
	3 
	 
	33.000.000 
	33.000.000 
	33.000.000 
	33.000.000 
	

	7 
	Thưởng làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	2 
	1 
	 
	 
	 
	45.000.000 
	15.000.000 
	

	
	Tốt nghiệp loại giỏi
	 
	 
	 
	1 
	1 
	 
	 
	 
	15.000.000 
	15.000.000 
	

	
	Tốt nghiệp loại xuất sắc
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	30.000.000 
	 
	

	VII
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	 
	 
	 
	 
	59.900.000 
	232.675.000 
	371.850.000 
	591.325.000 
	592.500.000 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	1 
	12 
	13 
	19 
	16 
	3.900.000 
	63.175.000 
	93.600.000 
	114.075.000 
	150.500.000 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền tiền thuê nhà ở
	2 
	13 
	6 
	14 
	16 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	

	3 
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	0 
	11 
	10 
	15 
	13 
	0 
	10.500.000 
	12.750.000 
	17.250.000 
	13.500.000 
	

	4 
	Hỗ trợ tiền ăn
	2 
	5 
	7 
	7 
	10 
	6.000.000 
	21.000.000 
	30.000.000 
	36.000.000 
	42.000.000 
	

	5 
	Thưởng điểm tuyển sinh
	3 
	0 
	3 
	0 
	4 
	50.000.000 
	0 
	45.000.000 
	0 
	60.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 21,0-24,0
	2 
	 
	3 
	 
	4 
	30.000.000 
	0 
	45.000.000 
	0 
	60.000.000 
	

	
	Điểm trúng tuyển từ 24,0-27,0
	1 
	 
	 
	 
	 
	20.000.000 
	 
	 
	 
	 
	

	6 
	Thưởng học tập và rèn luyện
	0 
	4 
	20 
	33 
	25 
	0 
	138.000.000 
	190.500.000 
	424.000.000 
	326.500.000 
	

	
	Đạt loại giỏi
	 
	2
	17
	20
	17
	 
	105.000.000 
	157.500.000 
	270.000.000 
	172.500.000 
	

	
	Đạt loại xuất sắc
	 
	2
	3
	13
	8
	 
	33.000.000 
	33.000.000 
	154.000.000 
	154.000.000 
	

	VIII
	Nghề Công nghệ ô tô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                        -     
	  1.109.580.000   
	  4.973.340.000   
	  6.719.420.000   
	

	1
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	 
	 
	274
	453
	548
	 
	 
	     723.330.000   
	  3.901.140.000   
	  5.388.920.000   
	

	2
	Khuyến khích học tập
	 
	 
	7
	46
	52
	 
	 
	       52.500.000   
	     345.000.000   
	     390.000.000   
	

	3
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	 
	 
	85
	219
	279
	 
	 
	       63.750.000   
	     165.000.000   
	     209.100.000   
	

	4
	Hỗ trợ tiền ăn
	 
	 
	90
	188
	246
	 
	 
	     270.000.000   
	     562.200.000   
	     731.400.000   
	

	IX
	Nghề Điện công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                        -     
	     844.370.000   
	  1.941.338.000   
	  2.376.300.000   
	

	1
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	 
	 
	186
	151
	203
	 
	 
	     458.720.000   
	  1.544.388.000   
	  1.969.150.000   
	

	2
	Khuyến khích học tập
	 
	 
	15
	18
	21
	 
	 
	     112.500.000   
	     138.500.000   
	     161.000.000   
	

	3
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	 
	 
	69
	84
	93
	 
	 
	       51.750.000   
	       62.850.000   
	       69.750.000   
	

	4
	Hỗ trợ tiền ăn
	 
	 
	74
	67
	60
	 
	 
	     221.400.000   
	     195.600.000   
	     176.400.000   
	

	X
	Nghề Hàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                        -     
	                        -     
	       33.150.000   
	       40.550.000   
	

	1
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	 
	 
	 
	4
	4
	 
	 
	 
	       32.400.000   
	       39.800.000   
	

	2
	Khuyến khích học tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	             750.000   
	             750.000   
	

	4
	Hỗ trợ tiền ăn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	XI
	Nghề Điện tử công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                        -     
	                        -     
	                        -     
	     385.280.000   
	

	1
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	 
	 
	 
	 
	28
	 
	 
	 
	 
	     272.630.000   
	

	2
	Khuyến khích học tập
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	       37.500.000   
	

	3
	Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập
	 
	 
	 
	 
	23
	 
	 
	 
	 
	       16.950.000   
	

	4
	Hỗ trợ tiền ăn
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	       58.200.000   
	

	XII
	Hỗ trợ học tập cho giảng viên 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     300.000.000   
	

	XIII
	Nghề Y học cổ truyền
	 
	 
	 
	 
	 
	234.900.000 
	530.700.000 
	398.460.000 
	399.560.000 
	278.900.000 
	

	1 
	Hỗ trợ tiền đóng học phí
	28 
	8 
	9 
	5 
	 
	153.900.000 
	347.700.000 
	284.460.000 
	315.560.000 
	221.900.000 
	

	2 
	Hỗ trợ tiền ăn
	28 
	8 
	9 
	5 
	 
	81.000.000 
	183.000.000 
	114.000.000 
	84.000.000 
	57.000.000 
	

	 
	Tổng cộng
	959 
	3.274 
	4.514 
	5.968 
	6.530 
	3.909.235.000 
	10.156.247.500 
	11.244.247.500 
	15.498.892.500 
	17.462.680.000 
	














Phụ lục 4
DANH MỤC 
NGÀNH, NGHỀ VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC TRONG CÁC KKT, KCN GIAI ĐOẠN 2026-2031
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SGDĐT ngày    tháng 4 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Tên ngành/nghề
	Nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp theo ngành, nghề và trình độ đào tạo

	
	
	
	Cộng
	Trình độ

	
	
	
	
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Dưới 3 tháng

	1
	CÔNG TY TNHH MAY MẶC HOA LỢI ĐẠT (HẢI HÀ) VIỆT NAM
	Chuyên ngành ngoại ngữ Trung/ Anh/ Nhật
	1100
	500
	300
	300
	
	

	
	
	Chuyên ngành may mặc
	6800
	500
	500
	300
	500
	5000

	
	
	Chuyên ngành kế toán
	130
	50
	50
	30
	
	

	
	
	Chuyên ngành điện
	130
	50
	50
	30
	
	

	2
	CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU YÊN HƯNG
	Cơ khí Hóa lỏng
	22
	19
	
	
	3
	

	3
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NGÂN HÀ
	Nhân viên công nghệ (quản lý sản lượng)
	50
	50
	
	
	
	

	
	
	nhân viên kế hoạch (quản lý sản lượng)
	50
	50
	
	
	
	

	
	
	Chủ nhiệm sản xuất
	85
	35
	30
	20
	
	

	
	
	Trưởng ca sản xuất
	70
	
	20
	50
	
	

	
	
	Trưởng ca thiết bị
	70
	50
	20
	
	
	

	
	
	Nhân viên kỹ thuật
	70
	50
	20
	
	
	

	
	
	Nhân viên quản lý chức năng
	70
	50
	20
	
	
	

	4
	CÔNG TY TNHH SỢI HÓA HỌC THẾ KỶ MỚI VIỆT NAM
	Sản xuất xơ, sợi hóa học
	35
	3
	1
	8
	3
	20

	5
	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỆT MAY HỒNG HẢI QUẢNG NINH
	Sản xuất dệt sợi
	30
	
	
	
	
	30

	6
	CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP HẢI HÀ VIỆT NAM
	Ngôn ngữ Trung
	15
	10
	5
	
	
	

	
	
	Điện công nghiệp
	15
	10
	5
	
	
	

	
	
	Tài nguyên môi trường
	4
	3
	1
	
	
	

	
	
	Hóa nghiệm
	6
	3
	3
	
	
	

	
	
	Cơ khí sửa chữa
	5
	
	3
	2
	
	

	
	
	Lao động phổ thông
	20
	
	
	
	
	20

	7
	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HẢI HÀ VIỆT NAM
	Vận hành nhà máy nhiệt điện,
	5
	5
	
	
	
	

	
	
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	3
	3
	
	
	
	

	
	
	Điện công nghiệp
	3
	3
	
	
	
	

	
	
	Cơ khí- bảo dưỡng
	3
	3
	
	
	
	

	
	
	Lao động phổ thông
	12
	
	
	
	
	12

	8
	CÔNG TY TNHH CHÍNH XÁC ESON
	Kỹ thuật sửa máy
	5
	
	2
	2
	1
	

	
	
	Lao động phổ thông
	40
	
	
	20
	20
	

	
	
	Xuất nhập khẩu
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Kỹ sư chất lượng
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Kỹ sư sản phẩm
	4
	2
	2
	
	
	

	
	
	Nhân viên Mua bán
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	2
	1
	1
	
	
	

	9
	CÔNG TY TNHH VIP TOOLS VIỆT NAM
	Công Nhân Vận Hành Máy
	800
	
	
	300
	500
	

	
	
	Sửa Máy
	70
	
	20
	50
	
	

	
	
	Kỹ Thuật
	30
	10
	20
	
	
	

	10
	CÔNG TY TNHH WORL HONOR VIỆT NAM
	Công Nhân Vận Hành Máy
	500
	
	
	200
	300
	

	
	
	Sửa Máy
	50
	
	20
	30
	
	

	
	
	Kỹ Thuật
	20
	10
	10
	
	
	

	11
	CÔNG TY TNHH MÁY CHỦ CÔNG NGHIỆP ADVANCED SERVER
	Công nhân sản xuất
	200
	
	
	
	200
	

	
	
	Lái xe container
	1
	
	
	1
	
	

	
	
	Xuất nhập khẩu
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Nhân viên kế hoạch
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Nhân viên mua hàng
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Nhân viên chất lượng
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Nhân viên IT
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Văn thư
	4
	2
	2
	
	
	

	12
	CÔNG TY TNHH DỆT MAY WELLRAIN VIỆT NAM
	Dệt nhuộm
	10
	5
	5
	
	
	

	
	
	Hoá nghiệm
	10
	5
	5
	
	
	

	
	
	Cơ khí
	6
	1
	3
	2
	
	

	
	
	Điện
	5
	1
	2
	2
	
	

	
	
	Ngôn ngữ Trung
	10
	10
	
	
	
	

	
	
	Kế toán
	2
	2
	
	
	
	

	13
	CÔNG TY TNHH ZKM INDUSTRY
	Sửa chữa bảo dưỡng máy sản xuất
	8
	
	2
	6
	
	

	
	
	Điện công nghiệp
	2
	
	1
	1
	
	

	
	
	Nhân viên Kho
	2
	
	1
	1
	
	

	
	
	Nhân viên Xuất nhập khẩu
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Nhân viên Hành chính - Nhân sự
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Nhân viên Kinh doanh
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Nhân viên Kế toán
	2
	2
	0
	
	
	

	
	
	Lao động phổ thông
	40
	
	
	20
	20
	

	
	
	Lãnh đạo, quản lý
	6
	1
	5
	
	
	

	14
	CÔNG TY TNHH SUNRISE WHEEL VIỆT NAM
	Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cơ giới
	180
	
	30
	50
	100
	

	
	
	Điện (Điệ tử, Điện công nghiệp…)
	60
	10
	20
	30
	
	

	
	
	Điện (Điệ tử, Điện công nghiệp…)
	60
	10
	20
	30
	
	

	
	
	Xuất nhập khẩu
	10
	5
	5
	
	
	

	
	
	Nghiệp vụ kho (Kế toán, thống kê…)
	15
	5
	5
	5
	
	

	
	
	Ngôn ngữ Trung (Trợ lý/Tổ trưởng)
	25
	5
	5
	5
	10
	

	16
	CÔNG TY TNHH SOLEX HIGH - TECH INDUSTRIES VIỆT NAM
	Trưởng ca Cơ điện
	1
	
	1
	
	
	

	
	
	Nhân viên Cơ điện
	1
	
	1
	
	
	

	
	
	Cán bộ nguồn
	10
	
	
	10
	
	

	
	
	Trưởng ca sản xuất
	5
	
	5
	
	
	

	
	
	Kỹ sư PIE
	2
	
	2
	
	
	

	
	
	Thợ hàn
	2
	
	2
	
	
	

	
	
	Kỹ thuật xử lý nước thải
	2
	
	2
	
	
	

	
	
	Kỹ sư Chất lượng
	2
	
	2
	
	
	

	
	
	Kỹ sư mua bán
	2
	
	2
	
	
	

	
	
	Chuyên viên Hành chính
	2
	
	2
	
	
	

	
	
	Công nhân sản xuất
	60
	
	
	
	
	60

	17
	CÔNG TY TNHH  FUJIX ELECTRONIC VIỆT NAM
	Sản xuất sản phẩm công nghiệp (Sản xuất dây cáp điện; sản xuất giấy cách điện….)
	200
	
	
	
	
	200

	18
	CÔNG TY TNHH MAY MẶC HOA LỢI ĐẠT (VIỆT NAM)
	Chuyên ngành ngoại ngữ Trung/ Anh/ Nhật
	1100
	500
	300
	300
	
	

	
	
	Chuyên ngành may mặc
	6800
	500
	500
	300
	500
	5000

	
	
	Chuyên ngành kế toán
	130
	50
	50
	30
	
	

	
	
	Chuyên ngành điện
	130
	50
	50
	30
	
	

	19
	CÔNG TY TNHH DỆT QUỐC XUÂN VIỆT NAM
	Công nhân đứng máy ghép sợi
	40
	0
	0
	0
	0
	40

	
	
	Nhân viên thiết bị, sửa máy
	5
	0
	0
	0
	0
	5

	
	
	Nhân viên điện
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Nhân viên văn phòng: hành chính, xuất nhập khẩu, kế toán, nhân sự
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	20
	CÔNG TY TNHH DỆT MAY WELLRAIN VIỆT NAM
	Dệt nhuộm
	10
	5
	5
	
	
	

	
	
	Hoá nghiệm
	10
	5
	5
	
	
	

	
	
	Cơ khí
	6
	1
	3
	2
	
	

	
	
	Điện
	5
	1
	2
	2
	
	

	
	
	Ngôn ngữ Trung
	10
	10
	
	
	
	

	
	
	Kế toán
	2
	2
	
	
	
	

	21
	CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT LIÊN HỢP VIỆT NAM
	Nhân viên kỹ thuật Cơ điện, tự động hóa
	3
	1
	1
	1
	
	

	
	
	Cán bộ nguồn
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Nhân viên IT (công nghệ thông tin)
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Nhân viên văn phòng
	3
	3
	
	
	
	

	
	
	Công nhân sản xuất
	110
	
	
	
	90
	20

	22
	CÔNG TY TNHH CASTEM VIỆT NAM
	2431: Đúc sắt, thép; Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại
	500
	100
	200
	100
	100
	

	
	
	2592: Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm chi tiết cơ khí chính xác (đúc, cắt các chi tiết cơ khí chính xác))
Mã ngành 2592 là công đoạn của quá trình sản xuất.
	0
	
	
	
	
	

	23
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP RENLI VIỆT NAM
	Nhân viên Kho
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	4
	2
	2
	
	
	

	
	
	Nhân viên an toàn
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Trợ lý tổng giám đốc
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Nhân viên chất lượng
	4
	2
	2
	
	
	

	
	
	Trợ lý bộ phận
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Lao động phổ thông
	100
	
	
	
	100
	

	24
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY QUAN ĐẠT VIỆT NAM
	Công nhân sản xuất
	60
	
	
	
	10
	50

	25
	CÔNG TY TNHH DỆT MAY WEITAI HẠ LONG
	Nhân viên kế toán
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Trợ lý sản xuất (biết tiếng trung)
	10
	
	3
	5
	2
	

	
	
	Nhân viên kho bếp ăn
	1
	
	
	1
	
	

	
	
	Nhân viên QC kiểm tra chất lượng hàng
	8
	
	2
	4
	2
	

	
	
	Nhân viên vận hành máy may
	500
	
	
	
	
	500

	
	
	Nhân viên vận hành máy thêu
	50
	
	
	
	
	50

	
	
	Nhân viên xưởng in
	15
	
	
	
	
	15

	
	
	Nhân viên xưởng cắt (biết tiếng trung)
	4
	
	
	
	
	4

	
	
	Nhân viên xưởng bìa
	10
	
	
	
	
	10

	
	
	Nhân viên đóng gói
	4
	
	
	
	
	4

	
	
	Nhân viên kĩ thuật may (có kinh nghiệm may ưu tiên)
	25
	
	5
	10
	10
	

	
	
	Nhân viên quản lí hàng kho thành phẩm
	2
	
	
	1
	1
	

	26
	CÔNG TY TNHH DỆT MAY WEILI VIỆT NAM
	Nhân viên kế toán
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Trợ lý sản xuất (biết tiếng trung)
	10
	
	3
	5
	2
	

	
	
	Nhân viên kho bếp ăn
	1
	
	
	1
	
	

	
	
	Nhân viên QC kiểm tra chất lượng hàng
	8
	
	2
	4
	2
	

	
	
	Nhân viên may
	400
	
	
	
	
	400

	
	
	Nhân viên vận hành máy thêu
	50
	
	
	
	
	50

	
	
	Nhân viên xưởng in
	15
	
	
	
	
	15

	
	
	Nhân viên xưởng cắt
	4
	
	
	
	
	4

	
	
	Nhân viên xưởng bìa
	10
	
	
	
	
	10

	
	
	Nhân viên đóng gói
	4
	
	
	
	
	4

	
	
	Nhân viên kĩ thuật may
	25
	
	5
	10
	10
	

	
	
	Nhân viên quản lí hàng kho thành phẩm
	2
	
	
	1
	1
	

	27
	CÔNG TY CỔ PHẦN KCN THCN THÀNH CÔNG VIỆT HƯNG
	Lao động phổ thông
	500
	
	
	
	
	500

	
	
	Công nghệ ô tô
	1250
	50
	600
	600
	
	

	
	
	Cơ khí - chế tạo máy
	1250
	50
	600
	600
	
	

	
	
	Điện - điện công nghiệp
	1250
	50
	600
	600
	
	

	
	
	Tự động hóa - cơ điện tử
	1250
	50
	600
	600
	
	

	
	
	Kỹ thuật công nghiệp
	1250
	50
	600
	600
	
	

	
	
	An toàn - môi trường (HSE)
	20
	20
	
	
	
	

	
	
	Tài chính - Kế toán
	20
	20
	
	
	
	

	
	
	Luật
	10
	10
	
	
	
	

	
	
	Quản trị nhân lực
	10
	10
	
	
	
	

	
	
	Công nghệ thông tin
	10
	10
	
	
	
	

	
	
	Xuất nhập khẩu
	20
	20
	
	
	
	

	28
	CÔNG TY TNHH DỆT BP VIỆT NAM
	Công nhân sản xuất
	200
	
	
	
	50
	150

	
	
	Kế Toán Trưởng
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Nhân viên Kế Toán
	1
	
	1
	
	
	

	
	
	Nhân viên theo dõi đơn hàng
	2
	
	2
	
	
	

	
	
	Chuyên viên thu mua
	1
	
	1
	
	
	

	
	
	Trợ lý An Toàn Môi Trường
	1
	
	1
	
	
	

	
	
	Chủ quản XNK
	1
	
	1
	
	
	

	
	
	Chuyên viên XNK
	1
	
	1
	
	
	

	
	
	IT
	1
	
	1
	
	
	

	
	
	Nhân viên công nghệ
	3
	
	3
	
	
	

	29
	FOXCONN QUẢNG NINH
	Sản xuất linh kiện điện tử khác
	150
	40
	40
	70
	
	

	
	
	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
	150
	40
	40
	70
	
	

	
	
	Sản xuất máy chơi game
	150
	40
	40
	70
	
	

	30
	CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐÔNG VIỆT NAM
	Lao động phổ thông 
(công nhân dệt,đánh ống mắc sợi, thao tác nồi nhuộm, may tự động)
	150
	
	
	
	
	150

	
	
	Tự động hóa - cơ điện tử
	2
	2
	
	
	
	

	
	
	An toàn - môi trường (HSE)
	2
	2
	
	
	
	

	
	
	An toàn PCCC
	2
	1
	
	
	1
	

	
	
	Chuyên viên hành chính nhân sự
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Chuyên viên công nghệ thông tin
	2
	2
	
	
	
	

	
	
	Chuyên viên xuất nhập khẩu, logistics
	2
	2
	
	
	
	

	
	
	Chuyên viên thu mua
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Trưởng phòng sản xuất
	1
	1
	
	
	
	

	31
	CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NGÂN LONG
	Dệt sợi
	12
	12
	
	
	
	

	
	
	Cơ điện
	20
	10
	10
	
	
	

	
	
	Tự động hóa
	20
	10
	10
	
	
	

	
	
	Điện công nghiệp
	20
	
	
	20
	
	

	
	
	Kế toán
	3
	3
	
	
	
	

	
	
	Ngôn ngữ Trung
	5
	5
	
	
	
	

	
	
	Xuất nhập khẩu
	3
	3
	
	
	
	

	
	
	Công nhân phổ thông
	500
	
	
	
	
	500

	32
	CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM BẢO HỘ LAO ĐỘNG HẰNG HUY ( VIỆT NAM)
	Lao động phổ thông 
(công nhân nhúng keo, may tự động)
	300
	
	
	
	
	300

	
	
	An toàn - môi trường (HSE)
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	An toàn PCCC
	1
	
	1
	
	
	

	
	
	Chuyên viên hành chính nhân sự
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Chuyên viên công nghệ thông tin
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Chuyên viên xuất nhập khẩu, logistics
	2
	1
	1
	
	
	

	
	
	Chuyên viên thu mua
	1
	
	1
	
	
	

	33
	CÔNG TY TNHH ECOTEXTILE VIỆT NAM
	Lái xe
	2
	
	
	2
	
	

	
	
	Lái xe nâng
	25
	
	
	5
	20
	

	
	
	Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cơ giới
	47
	2
	5
	10
	30
	

	
	
	Điện (Điện dân dụng; điện lạnh…)
	17
	2
	5
	5
	5
	

	
	
	Xuất nhập khẩu
	10
	5
	5
	
	
	

	
	
	Nghiệp vụ kho (Kế toán, thống kê…)
	20
	10
	10
	
	
	

	34
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY CẦM THỊNH (VIỆT NAM)
	Công nhân vận hành máy dệt
	55
	0
	0
	5
	10
	40

	
	
	Tổ trưởng sản xuất
	5
	0
	2
	3
	0
	0

	
	
	Nhân viên kỹ thuật truyền
	5
	1
	2
	2
	0
	0

	
	
	Nhân viên kỹ thuật thiết bị
	4
	1
	1
	1
	1
	0

	
	
	Nhân viên bảo trì máy
	4
	0
	1
	2
	1
	0

	
	
	Nhân viên kiểm tra chất lượng (QC)
	6
	0
	1
	3
	2
	0

	
	
	Nhân viên kho
	7
	0
	1
	2
	2
	2

	
	
	Nhân viên đóng gói
	8
	0
	0
	1
	2
	5

	
	
	Chuyên viên đào tạo tuyển dụng
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	
	
	Chuyên viên xuất nhập khẩu
	2
	1
	1
	0
	0
	0

	35
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY TÂN KHẢI THỊNH (VIỆT NAM)
	Xuất nhập khẩu
	10
	5
	5
	
	
	

	
	
	Chủ quản hành chính nhân sự
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Nhân viên văn phòng
	30
	15
	15
	
	
	

	
	
	Tổ trưởng, quản lý sản xuất
	30
	15
	15
	
	
	

	
	
	Nhân viên Định hình
	15
	5
	5
	5
	
	

	
	
	Nhân viên Lấy mẫu
	15
	5
	5
	5
	
	

	
	
	Nghiệp vụ Kho
	15
	5
	5
	5
	
	

	
	
	Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cơ giới
	30
	10
	10
	10
	
	

	
	
	Hoàn tất vải
	15
	5
	5
	5
	
	

	
	
	Nhân viên kiểm tra chất lượng
	30
	10
	10
	10
	
	

	
	
	Nhuộm
	15
	5
	5
	5
	
	

	
	
	Lái xe
	2
	
	
	1
	1
	

	
	
	Công nhân phổ thông
	800
	
	
	100
	300
	400

	36
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LIONCORE VIỆT NAM
	Công nhân sản xuất dăm gỗ, ván sàn
	200
	
	
	
	
	200

	37
	CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM KHÁNH NGHIỆP VIỆT NAM
	Nhân viên sale
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Nhân viên xuất nhập khẩu
	5
	5
	
	
	
	

	
	
	Nhân viên theo dõi đơn hàng
	10
	10
	
	
	
	

	
	
	Kỹ thuật viên
	5
	5
	
	
	
	

	
	
	Nhân viên công nghệ, kế hoạch
	4
	4
	
	
	
	

	38
	CÔNG TY TNHH TCL CSOT VIỆT NAM
	Lao động phổ thông sản xuất linh kiện điện tử
	400
	
	
	
	
	400

	39
	CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BBL HOME
	Công nhân phổ thông sản xuất tấm ván sàn
	100
	
	
	
	
	100

	
	TỔNG
	32.005
	3.436
	5.658
	5.729
	2.912
	14.270
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